
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

8 1 28 2002 SSD độ II

8 2 34 0000 UXTC + UBT (T) 5cm

8 3 29 1001 UBT (P) 6cm

9 4 62 4014 UBT (P) 4cm

9 5 47 5045 UXTC 14 tuần

9 6 46 2012 UBT (T) 6 cm

9 7 40 2002 UBT (P) 6cm

9 8 33 2002 UBT (T) 8 cm

11 9 55 6016 UXTC 12 tuần

11 10 26 ĐT NXTC 8 tuần

11 11 41 2002 UBT (P) 10cm

11 12 21 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

4 0 0

8 1 43 2012 LNMTCBT (P) 8cm/VMC Cắt PP(T),

2 0                  gở dính

8 3 30 1001 UBT (T) 7cm

8 4 22 ĐT UBT (T) 7 cm

9 5 63 3003 Sa TC+ BQ + TT độ 3

9 6 36 2002 UBT (P) 7cm

9 7 26 0000 LNMTCBT (P) + VS I

9 8 39 ĐT UBT (T) 6 cm

9 9 35 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 10 33 2002 UBT (T) 6 cm

11 11 44 2012 UXTC 14 tuần

11 12 35 2002 UBT 2bên 5cm TR.THẢO + DIỄM TUYẾT

H.THẮM + V.HÙNG    

H.THẮM + V.HÙNG  

QUỐC DUY + AN

QUỐC DUY + AN

QUỐC DUY + AN

TR.THẢO + M.TUYỀN + THÚY PHƢỢNG

PHAN NGA + TỔ 2 LỚP PTNS THI

THU THỦY + HƢNG.PNT + MAI PHƢƠNG1

MAI PHƢƠNG1 + ÚT

MAI PHƢƠNG1 + ÚT  

THỐNG + H.THẮM + V.HÙNG

H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ

H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ

THƢƠNG.BM + NHU + D.PHƢỢNG

THƢƠNG.BM + NHU + D.PHƢỢNG

K.HOÀNG + HIỀN.CĐT

K.HOÀNG + HIỀN.CĐT

BS PHẨU THUẬT

MỸ NHI + TỔ 1 LỚP PTNS THI

PHAN NGA + THU HÀ 2 + MỸ HẠNH 2

PHAN NGA + THU HÀ 2 + MỸ HẠNH 2

THU HÀ 2 + MỸ HẠNH 2

THỐNG + THỤC TRANG + NGUYỄN LONG

THỐNG + THỤC TRANG + NGUYỄN LONG

H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD + Sinh thiết lạnh

NS cắt TC chừa 2BT    

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Đặt mảnh ghép nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NSBTC Bóc NX

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + PP (P)

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

Từ ngày 06/01/2014 đến ngày 12/01/2014 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

PHẠM THỊ LIÊN

VÕ THỊ HUỲNH ÁNH

TÀO TUYẾT NGHI

ĐẶNG THỊ PHƢỢNG

LƢU THỊ QUYỀN

NGUYỄN THỊ ĐIỀU

NGUYỄN THỊ KIM THU

HOÀNG THỊ SEN

PHẠM THẢO VIỆT

HÀ THỊ TÁM

VÕ THỊ HIỀN

TRÀ THỊ LÁI

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

PHAN THỊ THANH VÂN

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG

BN TNTC

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

TẠ HOÀI LINH

LÊ NGỌC KIỀU

QUAN THỊ MỸ HƢƠNG

ĐOÀN THỊ NHAN

ĐỖ THỊ QUYÊN

TRƢƠNG THỊ NGỌC LỆ

TRẦN THỊ VUI

9876

9860

9686

9817

9850

9699

226 N

9858

9875

9086

SHC

223 N

9826

9829

9877

9666

9836

9820

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

9800

9563

9727

PM

Ngày: 06/01/2014 

Ngày: 07/01/2014 

9812

9661



11 13 28 1001 UBT (P) 5cm/Suy thận mãn

4 0 0

8 1 51 6004 Sa TC - BQ độ 3+ TT độ 1

8 2 32 2002 UBT, CĐPB: U giả nang/ VMC 3 lần

8 3 27 0000 UBT (T) 5 cm, CĐPB: Abcess PP(T)

9 4 41 2002 UXTC 8 tuần + UBT (P) 

9 5 37 3003 Bệnh cơ tuyến TC

9 6 31 1001 Polype lòng TC

11 10 41 2002 UBT (T) 5cm

11 11 40 2012 UBT (P) 6cm

11 12 26 0000 VS I do TV

11 13 38 2002 UBT (P) 6cm

11 14 37 1011 UBT (P) 5cm

11 15 33 ĐT LNMTCBT (P) 7cm

4 0 0

8 1 69 3023 Sa TC độ 2+ BQ độ 3

2 0

8 3 44 2002 UXTC 14 tuần

9 4 50 2002 UBT (T) 6 cm

9 5 47 0000 UXTC 14 tuần

4 0 0

PHAN NGA + BẢO ANH + H.QUYÊN

HƢNG.PNT + TP NGA + CẨM NHUNG

HƢNG.PNT + TP NGA + CẨM NHUNG

THƢƠNG.BM + TỔ 5 LỚP PTNS THI

H. PHƢƠNG + THU NGÂN

H. PHƢƠNG + THU NGÂN

H. PHƢƠNG + THU NGÂN

MỸ NHI + TỔ 4 LỚP PTNS THI

PHAN NGA + BẢO ANH + H.QUYÊN

HƢNG.PNT + THIÊNTHANH + ĐOAN

HƢNG.PNT + THIÊNTHANH + ĐOAN

HƢNG.PNT + THIÊNTHANH + ĐOAN

THANH THÚY + MẬN

THANH THÚY  + MẬN

THANH THÚY  + MẬN

TR.THẢO + DIỄM TUYẾT

TR.THẢO + TỔ 3 LỚP PTNS THI

MỸ NHI + MINH TRUNG.TT + X.TRANG2

MỸ NHI + X.TRANG2

MỸ NHI + X.TRANG2

NS CĐ ĐT

Ngày 6 tháng 1 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép nâng BQ, 

2)Cố định TC vào D/C cùng - gai

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Đặt mảnh ghép nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS chẩn đoán, điều trị ( Mổ khó)

NS Tùy TTXT

NS Cắt HTTC + PP có u

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC Bóc Polype

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

PHẠM THỊ MƢỜI

HUỲNH THỊ TRINH

BN TNTC

TRỊNH THỊ HƢỜNG

NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THỤC

LÊ THỊ SÁU

NGUYỄN THỊ KIỀU HOA

NGUYỄN THỊ BÍCH

NGUYỄN TRẦN THANH LAN

LÊ THỊ THÚY

ĐÀO THỊ LINH

NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG

VÕ NGỌC HIỀN

BN TNTC

LÊ THỊ KIM ĐỒNG

NGUYỄN THỊ MỸ NƢƠNG

NGUYỄN THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ NIN

227 N

9828

9786

9853

9897

8661

9913

9831

9445

9717

225 N

9849

9873

9691

9808

9871

9765

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 08/01/2014 

Ngày: 09/01/2014 

Ngày: 10/01/2014 


